
Đơn vị Địa chỉ

1 201 - 203 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 4, Quận 3, TP.HCM

1 413 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

PGD Ba Đình 14 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội

PGD Thăng Long
Tầng 1, tầng 2 và tầng 3 số nhà 26 đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài (tổ 24), Phường 
Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

PGD Đồng Tâm
Tầng 1+2 số 52-54 đường Lê Thanh Nghị, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, TP. 
Hà Nội

PGD Đông Đô 40 Phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

PGD Đồng Xuân 52 Phố Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội

PGD Cầu Giấy 140 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

2 1498 Đại Lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

PGD Đoan Hùng
Thửa đất số 113-15, Tờ bản đồ số 22, Khu phố Tân Tiến, Thị trấn Đoan Hùng, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ

PGD Thanh Thủy
Thửa đất số 35, Tờ bản đồ số 23, Khu phố, TT.Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh 
Phú Thọ

PGD Cẩm Khê Khu 11, Thị trấn Sông Thao, Huyện Cẩm Khê, Tỉnh Phú Thọ

3
Tầng 1 và tầng 2 (04 căn hộ liền kề 7B+8B+9B+10B) Tòa nhà chung cư Lideco Hạ Long, 
đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh.

1 181 – 183 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

PGD Lê Duẩn 21 Lê Duẩn, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

PGD Sơn Trà 983 Ngô Quyền, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

PGD Thanh Khê 435 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

2 SR18-SR19 TTTMQN, 07 Nguyễn Tất Thành, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

PGD Chợ Lớn 147-149 Phan Bội châu, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

PGD Bồng Sơn 315 Quang Trung, TT. Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

PGD An Nhơn 125 Trần Phú, P. Bình Định, TX. An Nhơn, Tỉnh Bình Định

3 66 Thái Nguyên, P. Phương Sài, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

PGD Cam Lâm Tổ dân phố Bãi Giếng Bắc, Thị trấn Cam Đức, Huyện Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

PGD Vạn Ninh 60 Hùng Vương, Thị Trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

PGD Trần Phú GF.9-11/K-L, số 20 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

PGD Ninh Hòa Số 10 Nguyễn Huệ, P. Ninh Hiệp, TX. Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

PGD Bình Tân Chung cư 312 Dã Tượng, P. Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, Khánh Hòa

4
Số 40 Đường 16 Tháng 4, Phường Tấn Tài, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận.

PGD Phan Rang 594 - 596 Thống Nhất, Phường Đạo Long, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

CN Quy Nhơn

CN Đà Nẵng

CN Phú Thọ

CN Quảng Ninh

CN Ninh Thuận

CN Nha Trang

MẠNG LƯỚI NAM A BANK
STT

Hội sở

B. KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ TÂY NGUYÊN

A. KHU VỰC MIỀN BẮC

CN Hà Nội



PGD Ninh Hải Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận.

PGD Thuận Nam Khu quy hoạch Cảng cá Cà Ná, Xã Cà Ná, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

5 Số 04 Trần Phú, Phường 3, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

PGD Bảo Lộc Số 452M Trần Phú, Phường 2, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

PGD Đức Trọng Số 362, Quốc lộ 20, Thị trấn Liên Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

PGD Lâm Hà
Số 832 - 834 đường Hùng Vương, Khu phố Bồ Liêng, Thị trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, 
Tỉnh Lâm Đồng

6 166-168-170 Đường Lê Hồng Phong, P. Thành Công, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

PGD Ea Hleo Số 384 đường Giải Phóng, Thị trấn Ea Đrăng, Huyện Ea Hleo, Tỉnh Đắk Lắk

PGD Krông Păc Số 226 đường Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

PGD Kông Buk Thôn 9, Xã Pơng Drang, Huyện Krông Búk, Tỉnh Đắk Lắk

7
Toàn bộ tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 Tòa nhà số 29 – 31 đường 23/3, Tổ dân phố 3, Phường 
Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.

1
Số 309 Đại lộ Bình Dương, Khu phố 12, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, 
Tỉnh Bình Dương 

PGD Bến Cát Quốc lộ 13, Tổ 05, KP4, P. Mỹ Phước, TP. Bến Cát, Bình Dương

PGD Tân Uyên
Số 34,đường ĐT 746, KP. Khánh Thạnh, P. Tân Phước Khánh, TX. Tân Uyên, Tỉnh Bình 
Dương

PGD Thuận An
Đường 85 Nguyễn Văn Tiết, KP Đông tư, Phường Lái Thiêu, TX.Thuận An, T.Bình 
Dương

2 Số 123 đường Hùng Vương, Phường Tân Bình, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

PGD Phước Bình Số 177, KP6, P. Long Phước, TX.Phước Long, Tỉnh Bình Phước

PGD Bình Long
86-88-90 đường Nguyễn Huệ, Tổ 1, Khu phố Phú Nghĩa, P. Phú Đức, TX. Bình Long, 
Tỉnh Bình Phước

PGD Chơn Thành Số 168, Tổ 5, KP1, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, T.Bình Phước

3
Số 298 khu dân cư đường Võ Thị Sáu, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng Nai

PGD Long Thành
Số 246 - 248 đường Lê Duẩn, Khu Văn Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, 
Tỉnh Đồng Nai

PGD Trảng Bom Số 2728, Quốc lộ 1A, Ấp Thái Hòa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai

PGD Long Khánh
Số 324 đường Hùng Vương, Khu phố 3, Phường Xuân Bình, Thành phố Long Khánh, 
Tỉnh Đồng Nai.

4 Số 151 Lê Hồng Phong, P.8, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

PGD Châu Đức
291-293 đường Hùng Vương, Thị trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu

PGD Tân Thành Số 252 đường Độc Lập, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

PGD Bà Rịa
Số 106 - 108 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 2, Phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu

5 473 Cách Mạng Tháng Tám, Khu phố 6, Phường 3, TP. Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh 

PGD Tân Châu
Số 153 đường Tôn Đức Thắng, Tổ 5, Khu phố 1, TT.Tân Châu, Huyện Tân Châu, Tỉnh 
Tây Ninh

PGD Tân Biên Số 20 Nguyễn Văn Linh, Khu phố 2, Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh

PGD Gò Dầu Số 396, Quốc lộ 22B, Khu phố Nội Ô, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

CN Bình Phước

CN Đồng Nai

CN Vũng Tàu

CN Tây Ninh

D. KHU VỰC MIỀN TÂY

C. KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ

CN Đắk Nông

CN Đắk Lắk

CN Lâm Đồng

CN Bình Dương



1
Một phần Tầng trệt và Tầng lửng Tòa nhà Diamond Star Bến Tre - Số 140 đường Hùng 
Vương, Phường 3, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

PGD Ba Tri Số 34A, đường 19 tháng 5, Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến Tre

PGD Bình Đại Số 34A, khu phố 1, Thị trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Tỉnh Bến Tre

PGD Thạnh Phú Số 19/3, Khu phố 3, Thị trấn Thạnh Phú, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến Tre

2 78 Trần Phú, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang

PGD Phú Quốc
Số 200A đường Nguyễn Trung Trực, Khu phố 5, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, 
Tỉnh Kiên Giang

PGD Tân Hiệp Số 23, Khu phố Đông Hưng, Thị trấn Tân Hiệp, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

PGD Hà Tiên
Số 712 đường Nguyễn Phúc Chu, Khu phố 1, Phường Pháo Đài, Thành phố Hà Tiên, Tỉnh 
Kiên Giang

3 Số 209 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều 

PGD Ninh Kiều Số 230 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

PGD Thốt Nốt
Số 206, Quốc lộ 91, khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TP.Cần 
Thơ

PGD Ô Môn
Số 998 đường Tôn Đức Thắng, Khu vực 10, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, 
TP.Cần Thơ

4 Số 334 Hùng Vương, Phường 3, TP.Tân An, Tỉnh Long An

5
Tầng trệt và tầng 1 Tòa nhà Asia Plaza, số 1343 đường Trần Hưng Đạo, Khóm 7, Phường 
Mỹ Long, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

6 Số 117 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

1 97Bis Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. HCM

PGD Nhà Bè
Biệt thự KL 23 – KL 25, KBT Kim Long, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phân khu 5, Xã Phước 
Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

PGD Khánh Hội 66 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, TP. HCM

PGD Phú Mỹ Hưng 19-21 Nguyễn Văn Linh, Khu Phố Mỹ Hoàng - H5, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM

2
Một phần Tầng trệt căn nhà số 190 và 190Bis – 190A đường Trần Quang Khải, Phường 
Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Phú Nhuận 26A Phan Đăng Lưu, P. 6, Quận Bình Thạnh

PGD Bến Thành
Một phần tầng trệt và một phần tầng lửng căn nhà số 245 Lý Tự Trọng, Phường Bến 
Thành, Q.1

PGD Hòa Bình
Một phần Tầng 1 Tòa nhà số 40 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 
Minh

3 Số 11 - 11A - 13 An Dương Vương, Phường 8, Quận 5, TP. HCM 

PGD Chánh Hưng 823A – 825 Tạ Quang Bửu, P.5, Quận 8, TP. HCM

PGD Rạch Ông
Toàn bộ tầng trệt, tầng lửng tòa nhà Công ty Trang Lê số 184 Dương Bá Trạc, Phường 2, 
Quận 8, TP.HCM

PGD Bình Tây 144 - 144A Hậu Giang, Phường 6, Quận 6, TP. HCM

4 36A Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.19, Q. Bình Thạnh

PGD Văn Thánh 600 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh

PGD Thủ Đức 733-737 Kha Vạn Cân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức

PGD Quận 2 319 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Tây, Q.2

CN Kiên Giang

CN Long An

CN An Giang

CN Cần Thơ

CN Bến Tre

CN Tiền Giang

CN Tân Định

CN An Đông

CN Thị Nghè

D. KHU VỰC TP.HCM

CN Hàm Nghi



5 Một phần tòa nhà số 340 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp

PGD Xóm Mới 5/4 - 1036 ( Số cũ: 6/4) Lê Đức Thọ, P.13, Q.Gò Vấp

PGD Cộng Hòa
Một phần Tầng trệt và Tầng 1 - Tòa nhà 417 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh

PGD Gò Vấp 13 – 15 Nguyễn Văn Nghi, P.7, Q.Gò Vấp

6 253 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, TP. HCM

PGD Hiệp Tân 109 Hòa Bình, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú

PGD Bình Trị Đông 239-241 Đường số 7, P. Bình Trị Đông B, Q. Bình Tân

PGD Quận 10 490 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, TP. HCM

7 191-191A Trường Chinh, P.Tân Thới Nhất, Q.12

PGD Tân Phú
572(88D) Lũy Bán Bích, 
P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú

PGD Hóc Môn 26 Lê Thị Hà, TT.Hóc Môn, Huyện Hóc Môn

PGD Tân Bình 1007 Lạc Long Quân, P.11, Q.Tân Bình

CN Trường Chinh

CN Quang Trung

CN Lý Thường Kiệt


